
TRƯỜNG: THCS & THPT NGUYỄN KHUYẾN 

                 TỔ: ĐỊA LÍ 
 

         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN ĐẦU NĂM HỌC 

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: ĐỊA LÍ, KHỐI LỚP 11, 12 

(Năm học 2023  - 2024) 

1. Đặc điểm tình hình 

1.1. Số lớp:      32   Số học sinh:          Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): Không 

1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 03;   Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 0         Đại học: 02;          Trên đại học: 01 

 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên 1:  Tốt: 03 ; Khá:................; Đạt:...............; Chưa đạt:............ 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị 

chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học) 

STT Thiết bị dạy học SL Các bài thí nghiệm/thực hành Ghi chú 

1 Bộ bản đồ treo tường VN Địa lí 12 2   

2 Atlat Việt Nam 5   

3 Bộ bản đồ treo tường Địa lí 11 2   

4 Bộ bản đồ treo tường Địa lí 10 2   

5 Bộ tranh ảnh treo tường Địa lí 10 2   

6 Quả địa cầu lớn 3   

7 Máy chiếu 6  Nhà trường trang bị 

8 Máy tính laptop  6  GV tự sắm cá nhân 

 

 

 
1 Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. 



2. Kế hoạch dạy học2  

2.1. Phân phối chương trình  

+ Địa 12 

STT 
Bài học 

 

Số tiết 

 

Yêu cầu cần đạt 

 

 

1 

Bài 2: Vị trí địa lí, phạm vi lãnh 

 
1 

Bài 2,8,42: Tích hợp chủ đề: Lãnh thổ Việt Nam- Đất liền 

và biển, đảo Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng  

sâu sắc của biển 
2 

2 

Bài 8: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng  

sâu sắc của biển (tt) 
3 Bài 2,8,42 Tích hợp chủ đề: Lãnh thổ Việt Nam- Đất liền 

và biển, đảo 

 
Bài 42:Vấn đề phát triển KT, ANQP 

 ở biển Đông và các đảo, quần đảo 
4 

3 
Kỹ năng bảng số liệu 5 Ôn tập bảng số liệu 

Bài 3: Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam. 6 Hướng dẫn học sinh cách vẽ 

4 
Bài 6: Đất nước nhiều đồi núi  

+ Tích hợp bài tập 1 của bài 13 

7 Phần lớn diện tích là đồi núi…; 

Các khu vực địa hình. Đọc bản đồ. Điền vào lược đồ trống. 8 

5 Bài 7: Đất nước nhiều đồi núi (tt) 9 Địa hình đồng bằng, đồi núi: thuận lợi, khó khăn 

 
2 Đối với tổ ghép môn học: khung phân phối chương trình cho các môn 



 

Bài 9 : Thiên nhiên nhiệt đới ẩm  

gió mùa.  
10 Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa; Sự khác nhau về KH các khu vực 

6 

Bài 10: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm  

gió mùa (tt) 
11 Biểu hiện và tác động của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa… 

Kỹ năng biểu đồ 12 Các dạng biểu đồ 

7 

Bài 11 : Thiên nhiên phân hóa đa dạng 13 Sự phân hóa thiên nhiên Bắc-Nam, Đông Tây 

Bài 12: Thiên nhiên phân hóa 

 đa dạng (tt) 
14 Sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao; ba miền địa lý tự nhiên 

8 

Bài 13: Thực hành  

 
15 Đọc bản đồ. Điền vào lược đồ. 

Bài  14: Sử dụng và bảo vệ tài nguyên 

thiên nhiên     
16 

tài nguyên thiên nhiên    : Tình hình suy giảm, nguyên nhân, hậu 

quả, biện pháp khắc phục 

9 Bài 15: Bảo vệ môi trường và phòng 

chống thiên tai      
17 

Vấn đề bảo vệ môi trường: mất cân bằng sinh thái, ô nhiễm môi 

trường. Thiên tai, biện pháp phòng chống 

Bài 16 : Đặc điểm dân số, sự phân bố dân 

cư 

18 Đặc điểm dân số, phân bố dân cư. Nguyên nhân, hậu quả, biện 

pháp khắc phục, dân số đông. 

10 Bài 17: Lao động và việc làm 19 Nguồn Lao động …,.Hướng giải quyết việc làm 

Bài 18: Đô thị hóa 21 Đặc điểm, ảnh hưởng của đô thị hóa, phân bố … 



11 Chuyên đề: Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu 

KT + Bài 1: Việt Nam trên đường đổi mới 

và hội nhập 

22 Chuyên đề: Chuyển dịch cơ cấu KT: theo ngành, theo lãnh thổ, 

theo thành phần kinh tế. Việt Nam trên đường đổi mới và hội 

nhập.  

 

23 

12 Ôn tập kiểm tra 24  

Kiểm tra 1 tiết 25  

13 Bài 21: Nền nông nghiệp nhiệt đới 26 Nền nông nghiệp nhiệt đới…, nông nghiệp hàng hóa. 

Bài 22: Vấn đề PT NN *            27 sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, vật nuôi chủ yếu. 

14 Bài 23: Thực hành  * 28 Tính tỉ trọng, Tính tốc độ tăng trưởng. 

Bài 24: Vấn đề PT thủy sản, LN* 29 Thủy sản.Tình hình phát triển, phân bố sản xuất lâm nghiệp. 

15 Bài 25: Tổ chức lãnh thổ NN * 31 Các vùng nông nghiệp. 

Bài 26: Cơ cấu ngành CN   31 Cơ cấu Công nghiệp theo ngành, lãnh thổ,  thành phần kinh tế. 

16 Bài 27: CN trọng điểm         32 Công nghiệp năng lượng, chế biến lương thực – thực phẩm. 

Bài 28: Tổ chức lãnh thổ CN* 33 Các hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp 

 

17 

Bài 29: Thực hành          34 Biểu đồ cơ cấu. 

Atlat, biểu đồ x Biểu đồ cột, đường 

 Bài 30: Vấn đề phát triển GTVT và thông 

tin liên lạc 

32 Các loại hình vận tải, các tuyến đường chính. Ngành bưu chính, 

viễn thông 



18 Atlat, biểu đồ x Biểu đồ tròn, miền 

 

19 

Bài 31: Thương mại, du lịch 33 Nội thương, ngoại thương. Du lịch. 

Atlat, biểu đồ (tt) x Biểu đồ đường, cột 

20 Ôn tập kiểm tra học kì 1 

 

34 Ôn tập các nội dung kiểm tra học kì 1 

Atlat, biểu đồ (tt) x Biểu đồ đường, cột 

21 Kiểm tra học kì 35  

Sửa bài thi  36  

22 Bài 32 Trung du và miền núi phía Bắc 37  

Atlat, biểu đồ (tt) x Biểu đồ đường, cột 

23 Bài 33 Đồng Bằng sông Hồng 38  

Atlat, biểu đồ (tt) x Biểu đồ đường, cột 

Học kì 2 

1 Bài 35: Bắc Trung Bộ 39 Cơ cấu nông- lâm- ngư; cơ sở hạ tầng giao thông 

2 Bài 36: Duyên hải Nam Trung Bộ 40 Kinh tế biển. Phát triển công nghiệp, cơ sở hạ tầng 

3 
 

Bài 37: Tây Nguyên 
41 Cây công nghiệp lâu năm, lâm nghiệp, thủy năng 



4 Bài 38: Thực hành 42 
So sánh về cơ cấu nông-lâm-ngư và chăn nuôi gia súc lớn giữa 

Tây Nguyên và Trung du và miền núi Bắc Bắc Bộ   

5 
 

Bài 39: Đông Nam Bộ 
43 

Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp, dịch vụ, 

nông lâm, kinh tế  biển. 

Nghỉ Tết Nguyên Đán 

8 
 

Bài 41: Đồng bằng sông Cửu Long 
44 

Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên  Đồng bằng sông Cửu 

Long 

9 Ôn tập kiểm tra viết  45  

10 Kiểm tra viết 46  

11 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm          47 Thực trạng và hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm          

12 Bài 44: Địa lí địa phương    48  

13 Bài 44: Địa lí địa phương (tt)   49  

14 Ôn tập 50  

15 Ôn tập các ngành kinh tế x  

16 Ôn tập các ngành kinh tế x  

17 Kiểm tra HK2 51  

18 sửa bài thi HK2  52  

19 Ôn tập các vùng kinh tế (tt) x  



20 Ôn tập các vùng kinh tế (tt) x  

21 Ôn tập các vùng kinh tế (tt) x  

22 Tổng kết chương trình 53  

 

 

2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông) 

STT 
Chuyên đề Số 

tiết 

Khối lớp Yêu cầu cần đạt 

 

1 

 

Lãnh thổ Việt Nam 

Đất liền và biển đảo 

 

3 

 

Khối 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Phân tích được kinh tế biển, vai trò của các đảo và quần đảo. 

-  Đọc bản đồ hành chính và bản đồ tự nhiên. Khai thác kiến thức từ bản đồ hành 

chính và tự nhiên 

- Sử dụng lược đồ trong SGK và Atlat Địa lí Việt Nam để nhận biết và trình bày đặc 

điểm lãnh thổ nước ta: vị trí địa lí. 

- Có nhận thức đúng đắn hơn thấy được lợi ích của biển của nước ta trong đ/s sinh 

hoạt và sản xuất. 

- Định hướng các năng lực được hình thành: Giao tiếp: Lắng nghe/phản hồi tích cực, 

trình bày suy nghĩ/ý tưởng về ảnh hưởng biển với đời sống và sản xuất 

- Tư duy: Tìm kiếm & xử lí thông tin ; phân tích so sánh các đối tượng trong bản đồ, 

lược đồ. 

2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ 

Bài kiểm tra, đánh giá 

Thời 

gian 

(1) 

Thời điểm 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

Hình thức 

(4) 

Giữa Học kỳ 1 12 45 phút 09/10 → 14/10/2023 Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của HS 

- Nghiêm túc, tự lực, khách quan 

Trên giấy: 

Trắc nghiệm 



Cuối Học kỳ 1 12 45 phút 08/12 → 13/12/2023 Kiểm tra kiến thức của học sinh và khả năng vận dụng 

kiến thức của HS vào các tình huống cụ thể sau khi học 

xong chương trình HK I 

- Rèn kĩ năng sử dụng Atlat Địa lí VN; kĩ năng nhận 

dạng biểu đồ; kĩ năng phân tích bảng số liệu thống kê, 

biểu đồ; kĩ năng làm bài thi môn Địa lí. 

 

Trên giấy: 

Trắc nghiệm 

Giữa Học kỳ 2 12 45 phút 
26/02 → 02/03/2024 

- Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức của HS 

- Nghiêm túc, tự lực, khách quan 

Trên giấy: 

Trắc nghiệm 

Cuối Học kỳ 1 12 45 phút 15/04 → 20/04/2024 

 

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh sau khi học 
xong toàn bộ chương trình kì II. 

- Thu thập thông tin về kết quả của học sinh so với mục 

tiêu kế hoạch đầu năm; điều chỉnh, bổ sung công tác 

chuyên môn. 

Trên giấy: 

Trắc nghiệm 

 

 

TỔ TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TP.HCM, ngày 05 tháng  09 năm  2023 

HIỆU TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 

                                 Vũ Thị Bắc                                                 Hoàng Thái Dương 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


